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Phụ lục 3: Mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Người thực hiện: Trương Thị Kim Anh 

Tiêu chuẩn 1: MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục 

đại học, phù hợp với Mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học. 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) Mốc chuẩn tham chiếu/ 
Câu hỏi đặt ra (ứng với 

mỗi yêu cầu) 

Cần thu thạp Nơi thu 
thập 

Phương pháp thu 
thập 

Dự kiến mã hóa 

1. Quyết định cho phép đào tạo 
ngành Sư phạm Ngữ văn. 

2. Quyết định ban hành CTĐT năm 
2018. 

3. Quyết định ban hành CTĐT năm 
2020 

4. Quyết định ban hành CTĐT năm 
2022. 

5. Bản mô tả CTĐT  

6 ĐCCT học phần 

7. Ma trận kĩ năng 

8. Quyết định tuyên bố sứ mạng, 
tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường 
Đại học Đồng Nai năm 2021. 

9. Chiến lược phát triển Khoa SP 
XHXH giai đoạn 2015 – 2020 

10. Chiến lược phát triển Khoa SP 
XHXH giai đoạn 2020 – 2025 

11. Bảng khảo sát nhu cầu thị 
Trường lao động liên quan đến 
CTĐT ngành Ngữ văn năm 2022 

12. Biên bản họp lấy ý kiến của các 
bên liên quan về CTĐT 

13. Bảng đối sánh CTĐT với các 
Trường ĐH uy tín trong nước và 
ngoài nước 

14. Bảng đối sánh mục tiêu của các 
CTĐT qua các năm 
2018,2020,2022 

15. Website Trường dnpu.edu.vn 

16. Website Khoa SP KHXH 
Trường Đại Học Đồng Nai 

- Các quyết định cho 
phép đào tạo ngành 
SPNV, ban hành CTĐT 
năm 2018, 2020, 2022. 

-Xây dựng bản mô tả 
chương trình đào tạo.. 

- Xây dựng hệ thống các 
tiêu chí làm nên sứ mạng 
tầm nhìn của Trường 
ĐHĐN, chiến lược hát 

triển của Khoa SPKH. 
Xã Hội ở những giai 
đoạn cụ thể. 

- Lập bảng biểu đối sánh 
CTĐT với các Trường 
ĐH uy tín, đối sánh mục 
tiêu của CTĐT ở các mỗ 
thời gian quan trọng. 

- Truy cập và kiểm tra 
tính hiệu quả của trang 
web Trường ĐHĐN, 
trang web Khoa SKH. 
Xa Hội. 
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1. Quyết định cho 
phép đào tạo ngành Sư 
phạm Ngữ văn. 

2. Quyết định ban 
hành CTĐT năm 
2018. 

3. Quyết định ban 
hành CTĐT năm 2020 

4. Quyết định ban 
hành CTĐT năm 
2022. 

5. Bản mô tả CTĐT  

6 ĐCCT học phần 

7. Ma trận kĩ năng 

8. Quyết định tuyên bố 

sứ mạng, tầm nhìn, giá 
trị cốt lõi của Trường 
Đại học Đồng Nai 
năm 2021. 

9. Chiến lược phát 
triển Khoa SP XHXH 
giai đoạn 2015 – 2020, 
2020 – 2025 

11. Bảng khảo sát nhu 
cầu thị Trường lao 
động liên quan đến 
CTĐT ngành Ngữ văn 
năm 2022 

12. Biên bản họp lấy ý 
kiến của các bên liên 
quan về CTĐT 

13. Bảng đối sánh 
CTĐT với các Trường 
ĐH uy tín trong nước 

và ngoài nước 

14. Bảng đối sánh mục 
tiêu của các CTĐT 

qua các năm 
2018,2020,2022 

15. Website Trường 

dnpu.edu.vn 

16. Website Khoa SP 
KHXH Trường Đại 

Học Đồng Nai 

Trường 
ĐHĐN 

 

Trường 
ĐHĐN 

 

Trường 

ĐHĐN 

Trường 
ĐHĐN 

SPKHXH 

 

SPKHXH 

 

Trường 

ĐHĐN 

 

 

 Khao 
SPKHXH 

. 

Khoa 
SPKH.Xã 
Hội 

 

 

ĐHĐN 

 

SPKHXH 

 

 

Khoa 
SPKH.Xã 
Hội 

 

ĐHĐN  

 

SPKHXH 

Truy cập từ 
VPĐT của 
Trường 

Truy cập từ Khoa 
SPKH. Xã Hội 

Truy cậ từ trang 
web của Trường 
ĐHĐN 

H1.01.01.01 

H1.01.01.02 

H1.01.01.03 

H1.01.01.04 

H1.01.01.05 

H1.01.01.06 

H1.01.01.07 

H1.01.01.08 

H1.01.01.09 

 



2 

 

                                                                                                                                               

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/ TIÊU CHUẨN 

 

 

Tiêu 

chí 

Số 

TT 

Mã minh 

chứng 

Minh 

chứng 

con 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, hỏng vấn, 

quan sát 

Nơi ban 

hành hoặc 

nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 1: MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1.1 Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với 

Mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học. 

1 H1.01.01.01 
1 

Quyết định cho phép đào tạo ngành Sư phạm Ngữ 

văn  

245/QĐ-BGDĐT 

12/01/2011 
BGDĐT 

 

2 Quyết định ban hành CTĐT năm 2018 
467/QĐ –ĐHĐN ngày 

25/05/2016 

ĐHĐN  

3 Quyết định ban hành CTĐT năm 2020 
467/QĐ –ĐHĐN ngày 

25/05/2016 

ĐHĐN  

4 Quyết định ban hành CTĐT năm 2022 
1492/QĐ –ĐHĐN ngày 

17/10/2022 
ĐHĐN 

 

2 H1.01.01.02 
1 Bản mô tả CTĐT 

Số 1492/QĐ –ĐHĐN 

ngày 17/10/2022 

Khoa SP 

KHXH 

 

2 ĐCCT học phần 

467/QĐ –ĐHĐN ngày 

25/05/2016; 

Số 1492/QĐ –ĐHĐN 

ngày 17/10/2022 

Khoa SP 

KHXH 

 

3 H1.01.01.03 1 Ma trận kĩ năng 
Số 1492/QĐ –ĐHĐN 

ngày 17/10/2022 

Khoa SP 

KHXH 

 

4 

H1.01.01.04 

1 
Quyết định tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt 

lõi của Trường Đại học Đồng Nai năm 2021 

Số 1077/NQ-HĐT ngày 

30/08/2021 

Hội đồng 

Trường 

ĐHĐN 

 

2 
Chiến lược phát triển Khoa SP XHXH giai đoạn 

2015 – 2020 

2018-2023 

2023-2027 

Khoa SP 

KHXH 

Thiếu 

3 
Chiến lược phát triển Khoa SP XHXH giai đoạn 

2020 - 2025  
2018-2022 

Khoa SP 

KHXH 

Thiếu 

5 

H1.01.01.05 1 
Bảng khảo sát nhu cầu thị Trường lao động liên 

quan đến CTĐT ngành Ngữ văn năm 2022 

Ngày khảo sát 

30/12/2021 

Tổng hợp kết quả khảo 

sát 10/3/2022 

Khoa SP 

KHXH 

 

6 H1.01.01.06 
1 

Biên bản họp lấy ý kiến của các bên liên quan về 

CTĐT 
Ngày 15/05/2022 

Khoa SP 

KHXH 

 

2 Bảng tổng hợp ý kiến các bên liên quan về CTĐT Ngày 10/3/2022 
Khoa SP 

KHXH 

 

7 H1.01.01.07 1 
Bảng đối sánh CTĐT với các Trường ĐH uy tín 

trong nước và ngoài nước (Có mẫu) 
2018-2022 

Khoa SP 

KHXH 
Thiếu7 

8 H1.01.01.08 1 
Bảng đối sánh mục tiêu của các CTĐT qua các năm 

2018,2020,2022 (Có Mẫu) 
2018-2022 

Khoa SP 

KHXH 
Thiếu 

9 H1.01.01.09 Trang thông tin điện tử của Trường và Khoa có đề cập đến CTĐT 

1 Website Trường dnpu.edu.vn http://www.dnpu.edu.vn/  ĐHĐN  
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2 
Website Khoa SP KHXH Trường Đại Học Đồng 

Nai  
http://xahoi.dnpu.edu.vn/ 

Khoa SP 

KHXH 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              Đồng Nai, ngày 31 tháng 10 năm 2023 

                                                                                                                                                                       Người báo cáo 

                                                                                                          
 


